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Câu 1. (4,0 điểm)

Cho dãy số  np  là dãy tất cả các số nguyên tố thoả mãn 1 2p   và
*

1, .n np p n   Đặt 1 2 ... .n nS p p p     Chứng minh rằng với mỗi số tự nhiên

1n   luôn tồn tại số tự nhiên m  sao cho 2
1.n nS m S  

Câu 2. (4,0 điểm)

Cho ba số thực dương thay đổi ,x y và z  thoả mãn 1.xyz   Tìm giá trị nhỏ nhất của
biểu thức 3 3 3 3 3 3 6( ).P x y y z z x x y z     

Câu 3. (4,0 điểm)

Tìm tất cả các hàm số :f    sao cho ( ( ) ( )) 2 ( ) , , .f xf y f x f x xy x y    

Câu 4. (4,0 điểm)

Cho hình thang ABCD  có AB  không song song với CD . Đường tròn 1( )O đi qua
hai điểm ,A B  và tiếp xúc với đường thẳng CD  tại M , đường tròn 2( )O đi qua hai
điểm ,C D  và tiếp xúc với đường thẳng AB  tại N . Hai đường tròn 1( )O và 2( )O  cắt
nhau tại E  và F . Gọi I  là trung điểm MN . Chứng minh rằng ba điểm ,E F  và I
thẳng hàng.

Câu 5. (4,0 điểm)

Cho hai số tự nhiên k  và n  thoả mãn 1 .k n   Lấy tất cả các tập con có k  phần tử
của tập hợp  1;2;...; .n  Mỗi tập con này đều có phần tử nhỏ nhất và phần tử lớn nhất.
Gọi a  là trung bình cộng của các phần tử nhỏ nhất và b  là trung bình cộng của các
phần tử lớn nhất. Chứng minh rằng .b ka
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